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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu bậc mầm non,  

giáo dục phổ thông năm 2023 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; 

Căn cứ Thông tư số 32/2012/TT-BGDĐT ngày 14/9/2012 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về ban hành danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho giáo 

dục mầm non; Văn bản hợp nhất số: 01/VBNH-BGDĐT ngày 23/3/2015 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về ban hành danh mục đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy học tối 

thiểu dùng cho giáo dục mầm non;  

Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

Chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt 

động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân 

dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu 

học; 

Căn cứ Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung 

học cơ sở; 

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-

BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để 

mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị 

thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ 

chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 13/4/2022 của HĐND tỉnh 

ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản 

lý của tỉnh Quảng Ngãi; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-58-2016-tt-btc-su-dung-von-nha-nuoc-mua-sam-duy-tri-hoat-dong-thuong-xuyen-co-quan-nha-nuoc-308392.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-58-2016-tt-btc-su-dung-von-nha-nuoc-mua-sam-duy-tri-hoat-dong-thuong-xuyen-co-quan-nha-nuoc-308392.aspx
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Căn cứ Quyết định số  09/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh 

phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng 

Ngãi; 

Căn cứ Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc thiết bị chuyên dùng của 

ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ngãi; 

Căn cứ Quyết định 512/QĐ-SGDĐT ngày 20/4/2022 của Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy 

móc thiết bị chuyên dùng của ngành giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền của 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi; 

Căn cứ Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND huyện về 

việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa 

phương năm 2023; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 133/TTr-

GDĐT ngày 12/7/2023 về việc xin mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu bậc mầm non, 

giáo dục phổ thông năm 2023 và đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch 

tại Công văn số 330/TCKH ngày 21/7/2023.  
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1. Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu bậc mầm non, giáo dục phổ thông 

năm 2023, như sau: 

 1. Tên cơ quan thực hiện mua sắm (Bên mời thầu):  Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Ba Tơ. 

 2. Danh mục mua sắm 

TT Chủng loại 
Giá dự toán 

(đồng) 
Ghi chú 

1 

Danh mục đồ dùng - đồ chơi 

- thiết bị dạy học tối thiểu 

dùng cho giáo dục mầm non 

2.444.862.200 
Chi tiết có phụ lục 

1 kèm theo 

2 
Danh mục thiết bị, giáo dục 

bậc Tiểu học 
1.473.715.600 

Chi tiết có phụ lục 

2 kèm theo 

3 
Danh mục thiết bị giáo dục 

bậc THCS 
1.950.548.200 

Chi tiết có phụ lục 

3 kèm theo 

 Tổng cộng 5.869.126.000  

Năm tỷ tám trăm sáu mươi chín triệu một trăm hai mươi sáu nghìn đồng. 

 Giá trị dự toán trên là tối đa, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí lắp đặt, 

bảo hành; chưa bao gồm chi phí thẩm định giá, tổ chức lựa chọn nhà thầu và sẽ 

chuẩn xác sau khi dự toán được lập, thẩm định phê duyệt đúng quy định. 
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 3. Nguồn kinh phí mua sắm: Theo Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 

16/12/2022 của UBND huyện. 

4. Phương thức mua sắm: Mua sắm phân tán. 

Điều 2. Trưởng  phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm lập dự toán, thủ tục 

mua sắm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện mua sắm theo quy định 

hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các Phòng: Tài 

chính – Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc nhà nước Ba Tơ; thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như Điều 4; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, (V. Phối). 

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Vinh 
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